Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc
- Tên Dự toán mua sắm: Sửa chữa cụm Chiller số 1 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026.
- Tên gói thầu: Sửa chữa cụm Chiller số 1 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Sửa chữa cụm Chiller số 1 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026.
- Giá gói thầu: 1.000.000.000 VND
[bookmark: _Hlk232062535]- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, quỹ PTHĐSN của đơn vị.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2026
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cụm Chiller số 1 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc bao gồm: 
+  Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thay thế linh kiện khắc phục sự cố. 
+ Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động, xác định và khắc phục lỗi/sự cố trong quá trình vận hành sử dụng, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, đáp ứng công tác chuyên môn.
- Tính chất gói thầu: , sửa chữa cụm Chiller số 1 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026. Việc sửa chữa không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn tại các khoa phòng, không ảnh hưởng đến người bệnh, người nhà người bệnh. Trong phạm vi gói thầu này, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện mua vật tư, linh kiện để dự phòng lắp đặt, thay thế các vật tư, linh kiện bị hư hỏng trong quá trình vận hành. Khối lượng mời thầu được nêu tại Bảng mẫu số 01B-Phạm vi cung cấp hàng hoá chỉ là khối lượng dự kiến, khối lượng cụ thể sẽ do Chủ đầu tư xác định theo thực tế phát sinh và giá trị thanh toán không được vượt quá giá trị hợp đồng. Việc thay thế sửa chữa tuân thủ theo quy định của Chủ đầu tư
- Yêu cầu đầu ra: 
+ Không còn xuất hiện các tình trạng xấu ảnh hưởng tới máy móc hệ thống, thiết bị. Thiết bị chạy ổn định không gây ra tiếng ồn, nhiệt độ đáp ứng được nhu cầu sử dụng.
+ Phát hiện các thiết bị làm việc không ổn định của hệ thống máy móc
+ Cụm Chiller sau khi sửa chữa thay thế linh kiện phải hoạt động liên tục, đáp ứng công tác chuyên môn và Bệnh viện.
1.2.2. Yêu cầu về nhân sự: 
a) Đáp ứng số lượng 
- Đảm bảo nhân sự thực hiện quá trình sửa chữa tại Bệnh viện theo quy định sau: 
+ Trong giờ hành chính: ≥ 4 người
+ Ngoài giờ hành chính: ≥ 2 người
- Đảm bảo nhân sự thực hiện quá trình kiểm tra sửa chữa khắc phục sự cố tại Bệnh viện theo quy định sau: 
+ Trong giờ hành chính: ≥ 2 người
+ Ngoài giờ hành chính: ≥ 1 người
Ghi chú: Thời gian ngoài giờ hành chính bao gồm từ 17h hằng ngày, các ngày cuối tuần, lễ, tết trong năm.
b) Trình độ chuyên môn
- Các nhân sự kỹ thuật tham gia gói thầu tại Bệnh viện phải có tay nghề, hiểu biết về kỹ thuật, hiểu biết về an toàn lao động, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật về bảo trì, bảo dưỡng và thay thế linh kiện. 
- Nhà thầu phải bố trí tối thiểu 01 nhân sự để quản lý, giám sát các công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: điện, điện tử, cơ khí, hàn, v…v
3.2. Yêu cầu về mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện.
- Nhà thầu có lịch, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cụ thể cho từng lần bảo trì.
- Nhà thầu phải liệt kê đầy đủ thiết bị, máy móc vật tư để đảm bảo đáp ứng công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thay thế trong bệnh viện
- Nhà thầu phải khắc phục các sự cố thông thường như thông tắc đường nước ngưng,
- Nhà thầu phải bố trí nhân sự để thực hiện vệ sinh lưới lọc dàn lạnh 1 tháng/ lần.  
3.3. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]a) Bảo dưỡng dàn lạnh (Evaporator Unit)
Nhà thầu thực hiện các công việc sau:
1. Kiểm tra tình trạng hoạt động tổng thể của dàn lạnh, ghi nhận các hiện tượng bất thường.
2. Vệ sinh giàn trao đổi nhiệt bằng dung dịch chuyên dụng, loại bỏ bụi bẩn, cặn bám nhằm đảm bảo hiệu suất trao đổi nhiệt.
3. Kiểm tra và vệ sinh quạt lồng sóc, động cơ quạt; cân chỉnh độ đồng tâm, độ rung và độ ồn khi vận hành.
4. Vệ sinh vỏ dàn lạnh, lưới lọc không khí
5. Kiểm tra, vệ sinh và thông tắc hệ thống thoát nước ngưng bằng máy bơm áp lực kết hợp hóa chất chuyên dụng; căn chỉnh lại độ dốc và cao độ đường ống thoát nước đảm bảo thoát nước tốt.
6. Kiểm tra tình trạng hoạt động của bo mạch điều khiển, bo nhận tín hiệu, cảm biến nhiệt độ, cảm biến bảo vệ và các đầu nối điện.
7. Kiểm tra độ chặt các đầu đấu nối điện, đo điện áp cấp nguồn và dòng điện vận hành của các thiết bị liên quan.
b) Bảo dưỡng dàn nóng (Condenser Unit)
Nhà thầu thực hiện các công việc sau:
1. Kiểm tra hiện trạng hoạt động của cụm dàn nóng trước khi bảo dưỡng.
2. Vệ sinh dàn ngưng tụ (dàn tản nhiệt) bằng nước áp lực phù hợp và hóa chất chuyên dụng, đảm bảo không làm biến dạng các lá tản nhiệt.
3. Vệ sinh cánh quạt, mô tơ quạt; kiểm tra bạc đạn, độ rung, độ ồn và tình trạng vận hành của quạt.
4. Kiểm tra hệ thống điện điều khiển, bo mạch dàn nóng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến áp suất và các thiết bị bảo vệ.
5. Kiểm tra dây tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh; siết chặt các đầu nối, xử lý các điểm tiếp xúc kém.
6. Kiểm tra hệ thống đường ống môi chất lạnh, các mối nối, van khóa và phụ kiện liên quan.
7. Kiểm tra áp suất môi chất lạnh, nhiệt độ làm việc và phát hiện các dấu hiệu rò rỉ gas.
8. Vệ sinh bề mặt ngoài, khung giá đỡ và các bộ phận phụ trợ của dàn nóng.
c) Hoàn thiện, chạy thử và nghiệm thu
1. Lắp đặt hoàn chỉnh các chi tiết đã tháo dỡ trong quá trình bảo dưỡng.
2. Cấp điện và khởi động hệ thống Chiller theo đúng quy trình kỹ thuật.
3. Đo kiểm và ghi nhận các thông số vận hành:
· Điện áp nguồn cấp.
· Dòng điện làm việc của máy nén, quạt và bơm.
· Áp suất hút, áp suất đẩy của môi chất lạnh.
· Nhiệt độ nước lạnh vào/ra.
· Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ trao đổi nhiệt.
· Các tín hiệu cảnh báo, bảo vệ của hệ thống.
4. Kiểm tra khả năng làm lạnh, độ ổn định vận hành và mức độ rung ồn của thiết bị.
5. Theo dõi vận hành tối thiểu 30 phút sau bảo dưỡng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
6. Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao kết quả thực hiện cho Chủ đầu tư.
Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình thực hiện
· Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn điện, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
· Bảo vệ tuyệt đối các bo mạch điện tử, cảm biến, thiết bị điều khiển và hệ thống đường ống môi chất lạnh.
· Không làm biến dạng hoặc bẹp các lá tản nhiệt trong quá trình vệ sinh.
· Chỉ sử dụng hóa chất tẩy rửa chuyên dụng, an toàn đối với thiết bị và môi trường.
· Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu rò rỉ môi chất lạnh.
· Thu gom, xử lý chất thải phát sinh đúng quy định.
· Sau khi hoàn thành phải khôi phục nguyên trạng hệ thống, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và đạt yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.
II. Sửa chữa khắc phục sự cố điều hòa, cung cấp và thay thế linh kiện
a) Yêu cầu đối với hàng hóa, vật tư và linh kiện thay thế
1. Tất cả vật tư, linh kiện cung cấp phải tương thích hoàn toàn với hệ thống điều hòa không khí và Chiller hiện có tại Bệnh viện.
2. Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở đi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
3. Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện, được bảo quản và vận chuyển theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.
4. Các linh kiện thay thế phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số vận hành và khả năng kết nối với thiết bị hiện hữu.
5. Việc lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.
6. Sau khi thay thế linh kiện phải thực hiện chạy thử, hiệu chỉnh và kiểm tra các thông số kỹ thuật để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đạt hiệu suất thiết kế.




b) Yêu cầu đối với hàng hóa, phụ tùng:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về thông số kỹ thuật

	1
	Máy nén lạnh
	- Môi chất R410A
-Công suất ≥ 25HP
- Điện áp 380-415V/3P/50Hz
- Dung tích quét ≥ 276.2 cm³/rev
- Lượng hút ≥ 48.1 m³/h 
- Dầu POE 
- Kết nối hút 1-5/8"kết nối đẩy 1-1/8".

	2
	Khớp nối mềm phi 35
	- Khớp nối mềm chống rung đường ống gas lạnh
- Kích thước kết nối 1-3/8" (Ø35 mm)
- Chiều dài ≥ 400 mm
- Thân ống mềm inox SUS316L dạng gân sóng bọc lưới inox chịu áp, tương đương hoặc tốt hơn
- Đầu nối đồng hàn
- Áp suất làm việc tối đa ≥ 42 bar
- Nhiệt độ làm việc từ -40°C đến +150°C, sử dụng cho môi chất R22, R134a, R407C, R410A, chức năng hấp thụ rung động máy nén, giảm tiếng ồn và bù giãn nở nhiệt đường ống lạnh.

	3
	Phin lọc đá D48
	- Phin lọc sấy dùng cho hệ thống lạnh R410A, tương đương hoặc tốt hơn
- Kích thước kết nối D48
- Lõi hút ẩm Molecular Sieve
- Áp suất làm việc ≥ 45 bar.

	4
	Dàn lạnh trao đổi nhiệt
	- Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín
- Môi chất R410A
- Ứng dụng dàn bay hơi chiller nước
- Kết cấu inox 316 hàn đồng
- Lưu lượng tối đa ≥ 120 m³/h
- Áp suất thiết kế tối đa ≥ 45 bar phía môi chất lạnh
 nhiệt độ thiết kế -196°C đến +150°C
- Kết nối inox, dòng chảy kép (Dual Circuit).
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Mục 2. Bản vẽ:Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Việc kiểm tra, thử nghiệm thiết bị trước khi bàn giao được tiến hành tại địa điểm bàn giao hàng hóa hoặc cơ sở khác tùy theo thỏa thuận của 2 bên.
- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.
- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.
- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:
+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt thiết bị.
+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, packing list, invoice, vận đơn, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu/ Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng và các tài liệu liên quan...).
+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.
+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của thiết bị, phụ kiện vật tư trước lắp đặt. Lập biên bản nghiệm thu.
+ Xem xét phương án lắp đặt phù hợp với tính năng của từng thiết bị như:  Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) tại nơi đặt thiết bị, các điều kiện khác nhằm chống rung, chống bức xạ nhiệt…
+ Theo dõi giám sát quá trình lắp đặt và vận hành chạy thử không tải, có tải. Đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp thiết bị. 
           + Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.
